Tuần : 24 (Từ ngày 01/03/2021  đến  05/03/2021)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
01/03
	1
	70
	HĐTN 
	1A
	Sinh hoạt dưới cờ: “Vui chơi ngày Tết"
	

	
	2
	277
	Tiếng Việt
	1A
	Cây bàng và lớp học ( tiết 1)
	BGĐT

	
	3
	278
	Tiếng Việt
	1A
	Cây bàng và lớp học ( tiết 2)
	BGĐT

	
	4
	70
	Toán
	1A
	Bài 26: Đơn vị đo dộ dài ( tiết 2)
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	DẠY ZOOM
	

	Ba
02/03
	1
	279
	Tiếng Việt
	1A
	Bác trống trường ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	280
	Tiếng Việt
	1A
	Bác trống trường ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	71
	Toán
	1A
	Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài
 ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	4
	47
	GDTC
	1A
	Làm quen với bóng ( tiết 1)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
03/03
	1
	281
	Tiếng Việt
	1A
	Bác trống trường ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	2
	282
	Tiếng Việt
	1A
	Bác trống trường ( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	3
	48
	GDTC
	1A
	Làm quen với bóng ( tiết 2)
	

	
	4
	47
	TNXH
	1A
	Cơ thể em (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
04/03
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	Ôn tập
	

	
	2
	283
	Tiếng Việt
	1A
	Giờ ra chơi ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	284
	Tiếng Việt
	1A
	Giờ ra chơi ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	71
	HĐTN
	1A
	Bài 16: Ứng xử khi được nhận quà ngày Tết 
( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
05/03
	1
	285
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập ( tiết 1)
	Đề kiểm tra 

	
	2
	286
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập ( tiết 2)
	Đề kiểm tra

	
	3
	72
	Toán
	
	Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài 
( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ tranh đề tài: Giờ ra chơi
	

	
	5
	
	
	
	

	








Buổi học thứ hai/ngày
	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
01/03
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	24
	Âm nhạc
	1A
	Thường thức âm nhạc: Câu chuyện thanh phách. Vận dụng- sáng tạo: Dài-Ngắn
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	DẠY ZOOM
	

	Ba
02/03
	1
	287
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Đơn vị đo độ dài
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Kể chuyện âm nhạc- nghe nhạc
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
03/03
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 24)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	Ôn tập
	

	
	3
	24
	Mĩ thuật
	1A
	Hoa, quả(tiết 3)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
04/03
	1
	24
	Đạo đức
	1A
	Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác
	Máy chiếu

	
	2
	48
	TNXH
	1A
	Cơ thể em (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 24)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
05/03
	1
	288
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Thực hành ước lượng và đo độ dài
	Máy chiếu

	
	3
	72
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	

	






	
	
	




	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 25  tháng  2 năm 2021
Tổ trưởng

    Nguyễn Phương Tĩnh



